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Đề bài

           Thiên nhiên xung quanh em có rất nhiều cây xanh và hoa đẹp. Em hãy viết bài văn tả một cây hoa hoặc cây ăn quả, cây bóng mát, cây cảnh... mà em yêu thích.
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                                  HƯỚNG DẪN CHẤM TIẾNG VIỆT LỚP 4

                                             HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2025- 2026
KIỂM TRA VIẾT (10 điểm):
I. Chữ viết, chính tả (2 điểm):

 - Bài viết không mắc lỗi chính tả, chữ viết rõ ràng, trình bày đúng, chữ viết đẹp, đúng cỡ: 2 điểm

- Lưu ý: Nếu chữ viết không rõ ràng, sai về độ cao, khoảng cách, kiểu chữ hoặc trình bày bẩn, … trừ 1 điểm toàn bài. 

 II. Nội dung bài viết (8 điểm): 

Đảm bảo các yêu cầu sau được 8 điểm: 

- Bố cục đầy đủ 3 phần. Trong đó: 

+ Mở bài (1 điểm): Giới thiệu cây định tả.

+ Thân bài (6 điểm): Tả được chi tiết về hình dáng, đặc điểm của cây được tả.

- Nội dung đầy đủ: tả bao quát cây, cụ thể từng phần của cây, có lợi ích cây, ...

- Dùng từ đúng nghĩa, đúng ngữ pháp.
- Đặt câu đúng ngữ pháp, nội dung rõ ràng, mạch lạc, có sáng tạo.
- Biết sử dụng biện pháp tu từ đã học, câu văn có hình ảnh.
+ Kết bài (1 điểm): Nêu cảm nghĩ của mình về cây được tả theo cách kết bài đã học.

* Tùy theo mức độ sai sót về dùng từ, về câu, … có thể cho các mức điểm: 8; 7,5; 7; 6,5; ....
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MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA MÔN TIẾNG VIỆT - KHỐI 4
CUỐI HỌC KÌ I - NĂM HỌC: 2025 -2026
	Mạch kiến thức, kĩ năng
	Số câu và số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Tổng

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	1. Đọc thành tiếng
	3,0
	
	
	
	
	
	
	
	3,0

	2. Đọc hiểu văn bản:
- Nhận biết các chi tiết, hình ảnh, nhân vật trong văn bản đọc.

- Nêu được nhận xét về chi tiết, hình ảnh, nhân vật trong văn bản.

- Nêu được bài học rút ra từ văn bản.
	Số câu
	3
	
	1
	
	
	1
	4
	1

	
	Câu số
	1,2,4
	
	3
	
	
	5
	
	

	
	Số điểm
	1,5
	
	0,5
	
	
	1,0
	2,0
	1,0

	* Kiến thức Tiếng Việt

  - Nhận biết danh từ, động từ, tính từ trong câu.
- Xác định tác dụng của dấu ngoặc kép.

- Viết câu theo yêu cầu.
	Số câu
	1
	
	1
	2
	
	1
	2
	3

	
	Câu số
	8
	
	6
	7,9
	
	10
	
	

	
	Số điểm
	0,5
	
	0,5
	2,0
	
	1,0
	1,0
	3,0

	Tổng điểm phần đọc hiểu
	Số câu
	4
	
	2
	2
	
	2
	6
	4

	
	Số điểm
	2,0
	
	1,0
	2,0
	
	2,0
	3,0
	4,0

	3. Viết: 

- Viết bài văn tả cây cối
	Số câu
	
	
	
	
	
	1
	
	

	
	Số điểm
	
	
	
	
	
	10
	
	


